
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CAO

● BẢO DƯỠNG TIỆN LỢI

● ỔN ĐỊNH TIN CẬY

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CAO

TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

Động cơ KUBOTA chuyên dụng đạt chuẩn khí thải quốc gia cấp độ 
III, hệ thống thủy lực SLSS tiến tiến và mô hình điều khiển công suất 
tối ưu hóa, giúp nâng cao hiệu suất toàn máy đồng thời giảm thấp 
tiêu hao nhiên liệu.

Sử dụng thiết kế không đuôi không vòng xoay, đảm bảo khi phía 
trên máy đang trong quá trình xoay thì phần đuôi vẫn ở trong phạm 
vi độ rộng của phần dưới máy, đặc biệt thích hợp làm việc tại khu 
vực chật hẹp, có khả năng thích ứng tốt với môi trường làm việc.

Dễ dàng tiếp cận hơn cửa bơm mỡ bôi trơn, thiết kế phần nắp đóng 
mở với phong cách mở và lưới lọc bộ tản nhiệt có thể tháo lắp, công 
việc bảo dưỡng như tra dầu mỡ, thay đổi lõi lọc, vệ sinh bộ tản nhiệt 
càng tiện lợi.

Sử dụng linh kiện kết cấu với thiết kế gia cố, hệ thống lọc nhiên liệu 
và không khí nhiều cấp độ cỡ lớn, tính năng toàn máy ổn định và 
đáng tin cậy.



照片上的机�可��括附加设备。
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 Độ cao bàn ủi

   Chiều rộng bàn xích tiêu chuẩn

  Chiều rộng tâm xích (vận chuyển/ làm việc)   

Khoảng sáng gầm tối thiểu 

Khoảng cách từ tâm quay toa đến phía sau

   Khoảng cách bánh

  Độ dài bánh xích

Tổng chiều dài (vận chuyển)

  Tổng chiều rộng (vận chuyển/làm việc)

C  Tổng chiều cao (vận chuyển)
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5375
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340

400
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315
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Tổng trọng lượng kg

Dung tích gầu m³

Công suất định mức kW/rpm

Tốc độ di chuyển (cao/thấp) km/h

Tốc độ quay rpm

Khả năng leo dốc

Tỷ lệ áp suất tiếp đất kPa

Lực đào gầu kN

Lực đào cần arm kN

Độ cao đào tối đa

Độ cao đổ tối đa

Độ sâu đào tối đa

Độ đào sâu thẳng đứng tối đa

Tầm với đào tối đa

Bán kính quay tối thiểu

Độ cao tối đa của bán kính quay tối thiểu

Khoảng sáng tối đa nâng bàn ủi

Độ sâu tối đa hạ bàn ủi

www.sanyfuli.com

31.2/2200        (Kubota)
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